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1 1650 Nguyễn Thị Kim Trà My 12/01/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

2 17 Nguyễn Thị Trà My 30/09/2004 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

3 791 Nguyễn Thị Trà My 05/06/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

4 368 Mai Văn Nam 04/08/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

5 1525 Trần Gia Hải Nam 27/06/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

6 135 Trần Vũ Hoàng Nam 18/11/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

7 244 Nguyễn Thị Nga 21/10/2004 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

8 744 Nguyễn Thị Thúy Nga 10/11/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

9 677 Tạ Kiều Nga 11/08/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

10 1401 Lê Thị Kim Ngân 02/08/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

11 1157 Trần Thị Ngân 10/03/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

12 517 Tướng Thị Ngân 18/08/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

13 428 Đàm Đức Nghĩa 30/09/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

14 1646 Đàm Văn Ngọc 21/06/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

15 205 Đinh Thị Bích Ngọc 01/07/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

16 365 Lương Thị Ngọc 06/10/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

17 1231 Nguyễn Khánh Ngọc 16/04/2004 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

18 282 Trần Thị Minh Ngọc 20/10/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

19 134 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 14/06/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

20 33 Nguyễn Thu Nguyệt 04/10/2004 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

21 28 Hoàng Uyên Nhi 12/06/2004 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

22 545 Nguyễn ý Nhi 04/12/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

23 1095 Nguyễn Yến Nhi 24/10/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

24 1593 Nguyễn Yến Nhi 16/04/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

25 1514 Phạm Thị Nhi 02/11/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

26 1365 Phạm Thị Yến Nhi 11/10/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

27 1381 Nguyễn Thị Yến Như 16/01/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

28 1209 Ngô Hồng Nhung 10/02/2003 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

29 1498 Nguyễn Thị Nhung 06/09/2004 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

30 1344 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 02/01/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

31 27 Vũ Thị Thùy Ninh 01/12/2004 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH
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32 1191 Đặng Thanh Phú 03/09/2004 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

33 398 Trần Văn Phú 19/02/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

34 805 Đặng Thùy Phương 22/02/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

35 267 Đào Thu Phương 25/12/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

36 1569 Nguyễn Thị Phương 14/04/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

37 91 Phạm Thị Thu Phương 10/12/2004 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

38 550 Trần Thị Thu Phương 25/03/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

39 1348 Đào Thị Bích Phượng 26/12/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

40 979 Nguyễn Thị Phượng 24/10/2004 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

41 865 Hoàng Mạnh Quân 10/11/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

42 1437 Nguyễn Đức Quân 22/12/2004 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

43 1482 Đỗ Anh Quang 21/03/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

44 949 Đỗ Văn Quang 18/09/2004 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

45 1419 Nguyễn Duy Tuấn Quang 07/06/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

46 399 Trần Văn Quang 22/10/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

47 1468 Trần Văn Quang 10/11/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

48 272 Trần Thị Lệ Quyên 30/06/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

49 404 Vũ Tố Quyên 26/09/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

50 1234 Hoàng Thiện Quyết 14/08/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

51 1469 Cao Thị Thúy Quỳnh 21/09/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

52 287 Nguyễn Như Quỳnh 30/05/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

53 401 Thạc Thúy Quỳnh 12/07/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

54 600 Trần Thị Quỳnh 24/05/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

55 1221 Trương Thị Trúc Quỳnh 04/12/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

56 1189 Hạng Thái Sơn 21/10/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

57 1053 Lê Thanh Sơn 26/04/2000 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

58 1204 Trần Văn Sơn 19/04/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

59 1384 Phạm Trọng Sỹ 29/06/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

60 276 Trương Thanh Tâm 27/10/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

61 290 Nguyễn Vũ Thái 02/06/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

62 1517 Đỗ Thị Thanh 20/05/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

63 540 Bùi Công Thành 25/08/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

64 729 Đặng Nhật Thành 11/01/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

65 441 Đinh Tất Thành 10/09/2003 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

66 1059 Lê Xuân Thành 11/10/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

67 1052 Nguyễn Trung Thành 11/06/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

68 1559 Đặng Mai Phương Thảo 31/03/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

69 916 Đặng Phương Thảo 30/03/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

70 478 Đỗ Hương Thảo 07/09/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

71 281 Lê Thị Thảo 08/08/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH



ST

T

Mã 

nhập 

học

Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính

Tên 

lớp
Hệ Ngành học Ghi chú 

72 689 Ngô Thị Thảo 20/10/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

73 212 Nguyễn Thị Thanh Thảo 16/09/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

74 1503 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12/11/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

75 146 Tràng Thị Thanh Thảo 04/08/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

76 371 Vũ Thị Thanh Thảo 29/10/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

77 1510 Đỗ Phúc Thịnh 13/11/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

78 1638 Nguyễn Tuấn Thịnh 05/07/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

79 20 Đặng Hoài Thu 25/09/2003 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

80 678 Hà Minh Thu 04/05/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

81 798 Nguyễn Thị Thu 25/02/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

82 451 Trần Thị Thanh Thu 14/02/2004 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

83 1074 Vũ Hoài Thu 13/09/2004 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

84 748 Tống Anh Thư 13/03/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

85 119 Nguyễn Thị Thương 04/10/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

86 42 Võ út Thương 01/11/2003 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

87 963 Bùi Thị Thúy 30/11/2003 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

88 363 Tạ Thị Thúy 30/11/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

89 917 Trần Thanh Thùy 20/01/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

90 788 Đặng Thanh Thủy 23/12/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

91 761 Đỗ Thị Thanh Thủy 17/06/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

92 1371 Trần Nguyễn Thu Thủy 24/11/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

93 621 Đào Thị Thu Trà 22/09/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

94 889 Lại Thị Thanh Trà 08/01/2004 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

95 1269 Cấn Thị Thu Trang 21/03/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

96 978 Đinh Thị Trang 04/09/2004 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

97 319 Đỗ Thị Trang 13/06/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

98 1283 Đỗ Thị Huyền Trang 14/10/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

99 749 Đỗ Thu Trang 29/09/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

100 973 Đỗ Thu Trang 14/01/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

101 1275 Hà Minh Trang 04/11/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

102 34 Hà Thị Huyền Trang 15/11/2004 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

103 953 Lê Huyền Trang 28/10/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

104 96 Lê Thị Huyền Trang 16/08/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

105 482 Nguyễn Thị Thu Trang 27/08/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

106 831 Nguyễn Thị Yến Trang 22/06/2004 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

107 644 Phan Thị Hà Trang 26/11/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

108 499 Tô Huyền Trang 10/09/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

109 1377 Hoàng Thị Kiều Trinh 22/11/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

110 1463 Triệu Huyền Trinh 30/09/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

111 981 Đèo Phạm Đức Trung 24/12/2003 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH
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112 227 Hoàng Thành Trung 20/04/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

113 222 Lê Đức Trung 09/02/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

114 1436 Nguyễn Văn Tú 01/11/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

115 1595 Nguyễn Bá Phương Tuấn 27/08/2002 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

116 69 Vũ Quang Tuấn 10/12/2004 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

117 1065 Đặng Sơn Tùng 21/10/2002 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

118 1171 Hoàng Thanh Tùng 03/10/2004 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

119 1188 Mai Duy Tùng 19/09/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

120 101 Nguyễn Đức Tuyên 22/12/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

121 1630 Phạm Thanh Tuyền 24/11/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

122 1081 Bùi ánh Tuyết 03/10/2004 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

123 1315 Nguyễn Thị ánh Tuyết 22/02/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

124 696 Lê Phương Uyên 18/05/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

125 519 Nguyễn Thị Tố Uyên 01/12/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

126 320 Nguyễn Thị Vân 16/11/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

127 507 Đỗ Đức Văn 26/12/2003 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

128 237 Trương Thị Hà Vi 15/07/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

129 1668 Phàn Mí Vinh 26/03/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

130 1544 Nguyễn Hoàng Vũ 16/12/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

131 1607 Nguyễn Quốc Vượng 21/04/2005 Nam ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

132 510 Nguyễn Thị Xuân 03/11/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

133 1088 Nguyễn Thị Xuyến 20/12/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

134 767 Lê Như ý 09/10/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

135 215 Bùi Thị Yến 07/07/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

136 815 Cao Thị Yến 09/05/2003 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

137 322 Nguyễn Hải Yến 07/05/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH

138 286 Vũ Hải Yến 29/12/2005 Nữ ĐK6 CĐ Quản trị DVDL và LH










